TÀI LIỆU TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG 2016

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2024

KỸ THUẬT
 CHĂN NUÔI LỢN VIETGAHP
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Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (Vietnam Good Animal Husbandry Practice – gọi tắt là VietGAHP) cho chăn nuôi lợn là những nguyên tắc, trình tự hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm thịt lợn, sức khỏe người chăn nuôi và người tiêu dùng; bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.
Lợi ích của việc áp dụng quy trình chăn nuôi VietGAHP

- Tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng. 
-  Sản phẩm được công nhận theo tiêu chuẩn của VietGAHP được đánh giá cao, dễ dàng lưu thông trên thị trường Việt Nam.

- Làm tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với thực phẩm an toàn; bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ thực phẩm mất an toàn, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.
- Chất lượng và giá cả của sản phẩm ổn định.
- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của  người chăn nuôi, chế biến, phân phối.
- Tạo lập một ngành chăn nuôi bền vững với việc giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và đảm bảo lợi ích xã hội.
- Tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà quản lý.
I. CHUỒNG NUÔI VÀ THIẾT BỊ CHĂN NUÔI

1. Địa điểm: 
Nên chọn địa điểm nơi cao ráo, dễ thoát nước, dễ làm vệ sinh. Chuồng nuôi lợn phải ngăn cách với bên ngoài, kiểm soát được người và động vật ra vào. Không nên xây chuồng lợn chung với chuồng nuôi gia súc, gia cầm khác để tránh lây nhiễm bệnh. Nếu chuồng lợn ở gần nhà, nên ở cuối hướng gió, phải đảm bảo vệ sinh nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sức khoẻ của người và môi trường xung quanh.
· Đối với chăn nuôi trang trại:

+ Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 100 mét; trường học, bệnh viện, chợ, tối thiểu là 150 mét.

+ Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô vừa đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 200 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 300 mét.

+ Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500 mét.

+ Khoảng cách giữa 02 trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau tối thiểu là 50 mét.
· Đối với chăn nuôi nông hộ: Chuồng nuôi phải tách biệt với nơi ở của người;

2. Bố trí khu chăn nuôi: 
Chăn nuôi trang trại: Trại chăn nuôi phải có sơ đồ thiết kế, đảm bảo thông thoáng, đảm bảo phòng chống cháy nổ, dễ dàng vệ sinh, đảm bảo ATSH, bố trí riêng biệt các khu chuồng, kho thức ăn, thuốc thú y, vật tư, công trình cấp nước và khu xử lý chất thải.Trại chăn nuôi phải có tường rào bao quanh để kiểm soát được người, động vật và phương tiện ra vào trại. Tại cổng ra vào và các khu chuồng nuôi phải bố trí hố hoặc khu vực khử trùng bằng vôi bột, nước vôi hoặc hóa chất sát trùng.
Chăn nuôi nông hộ: Chuồng nuôi phải có tường bao kín hoặc hàng rào kín ngăn cách với khu vực xung quanh tránh người hay động vật khác ra vào tự do, có cổng ra vào riêng, có hố khử trùng hoặc bố trí phương tiện khử trùng ở cổng ra, vào. Nên có hố khử trùng tại cửa mỗi dãy chuồng nuôi. Nên có nơi để hoặc kho đề dự trữ, bảo quản thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. 
3. Chuồng nuôi và thiết bị chăn nuôi: Chuồng nuôi lợn phải được thiết kế phù hợp với từng lứa tuổi của lợn và mục đích sản xuất.
- Chuồng nuôi lợn nái: Lợn hậu bị 0,8 – 1,2m2/con, lợn nái nuôi con 4 – 4,5m2/con, lợn nái chửa 1,3 – 1,5 m2/con.
- Chuồng nuôi lợn thịt:
	Trọng lượng lợn
	Diện tích ô chuồng 

(m2/con)

	
	Lợn nội
	Lợn lai
	Lợn ngoại

	10 - 30 kg
	0,4
	0,5
	0,5

	31 - 60 kg
	0,6
	0,8
	1

	>60 kg
	0,7
	1
	1,2


- Máng ăn, uống dùng cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo không gây độc và dễ làm vệ sinh, tẩy rửa. Máng ăn và máng uống có thể làm chung bằng bê tông; kích thước rộng 20- 25 cm;  chiều dài 30 - 35 cm/con, thành máng cao 10 - 20 cm, hoặc sử dụng máng ăn, van nước tự động.
II. GIỐNG VÀ QUẢN LÝ GIỐNG



1.Mua lợn giống: Lợn giống khỏe mạnh, biết rõ nguồn gốc và lý lịch giống. Nên mua lợn giống từ các cơ sở/ đơn vị dịch vụ giống có Chứng nhận sản xuất kinh doanh giống vật nuôi. Không mua lợn giống từ nơi vừa xảy ra dịch bệnh.



* Một số giống lợn

- Giống lợn nội


 Lợn Móng cái: Gốc Quảng Ninh. Đầu đen có đốm trắng ở trán, mình có vết lang trắng hình yên ngựa, dáng thấp lưng yếu và hơi võng, bụng xệ, má bệu, cổ nhiều nếp nhăn. Sức chống chịu bệnh tốt. Khả năng sinh sản 10- 15 con/ ổ. Tỉ lệ nạc thấp 34 - 35%. Tỉ lệ mỡ cao: 41- 42%.

- Giống lợn ngoại:


a. Lợn Yorkshire: Toàn thân màu trắng, đầu nhỏ, tai to hơi hướng về phía trước, chân cao khỏe, tầm vóc lớn. Đẻ 11- 12 con/lứa, 2 lứa/ năm; 6- 7 tháng đạt 95- 100 kg, tỷ lệ nạc 51- 52%.


b. Lợn Landrace: Toàn thân có màu trắng tuyền, đầu nhỏ, tai to, dài rủ xuống cả mặt, toàn thân có dáng hình thoi nhọn giống quả thủy lôi, đẻ 10- 11 con/lứa, 2 lứa/ năm; 6 tháng đạt 100 kg, tỷ lệ nạc 56- 57%.


c. Lợn Duroc: Toàn thân có màu hung đỏ, mình dài, vai mông đùi rất phát triển, đẻ 9 - 11con/lứa, 2 lứa/ năm;  6 tháng tuổi  đạt 105- 125 kg, tỷ lệ nạc 56- 58%



d. Lợn Pietrain: Màu lông da có những mảng đốm sậm màu trắng và đen không đều trên toàn thân. Lợn có tai đứng, dày mình, phần mông rất phát triển. Lợn cái trưởng thành nặng từ 260 - 300 kg, để ít con, phổ biến từ 6 - 8 con/lứa, tỷ lệ nạc đạt 60 %.

-  Giống Lợn lai

Thường là lợn lai F1 hoặc F2 là con lai giữa lợn Móng Cái và lợn Yorkshire, lợn Landrace hoặc Duroc, ...hoặc sử dụng các công thức lai kinh tế giữa 2 giống lợn ngoại ( Ngoai X Ngoại). Con đực có thể là Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain với lợn nái có thể là Landrace, Yorkshire, Duroc; hoặc sử dụng con lai thương phẩm 3 máu: sử dụng nái lai F1 (Nội X Ngoại) phối với đực giống ngoại khác.
2.Vận chuyển lợn giống: Chọn các phương tiện vận chuyển thích hợp. Vệ sinh sạch sẽ và khử trùng phương tiện trước khi vận chuyển. Không nên vận chuyển lợn giống lúc trời nắng gắt, rét đậm. Không cho lợn ăn quá no trong quá trình vận chuyển.

3. Yêu cầu khi nhập giống lợn: Cần nuôi cách ly lợn mới mua về khoảng 2 tuần. Ghi chép toàn bộ hoạt động nhập lợn vào trong “Sổ Theo dõi, ghi chép chăn nuôi ” của hộ. Phải có quy trình chăn nuôi cho từng giống lợn theo mục đích sử dụng và thực hiện đúng quy trình chăn nuôi. Áp dụng phương thức cùng vào cùng ra, theo thứ tự ưu tiên là: cả khu – từng dãy – từng chuồng – từng ô.

III. QUẢN LÝ THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG
1. Quản lý thức ăn
a, Các nhóm thức ăn


- Thức ăn giàu đạm: Là những loại thức ăn có hàm lượng protein thô chiếm trên 20% (tính theo vật chất khô) có vai trò tổng hợp thành protein của cơ thể: gồm các thức ăn động vật và thực vật như: Bột cá, khô dầu, bột đậu nành, bã men bia, sữa bột..


- Thức ăn giàu năng lượng: Là thức ăn có giá trị năng lượng cao từ 2500- 3000 Kcal/kg nguyên liệu (tính theo vật chất khô) chủ yếu cung cấp năng lượng cho các hoạt động như đi lại, tiêu hóa, hô hấp và góp phần tạo nên các sản phẩm ( thịt, thai, sữa...):  gồm ngô, thóc, tấm, bột sắn, các loại cám tốt...

- Thức ăn giàu khoáng: Có vai trò tham gia vào quá trình cấu tạo xương, tế bào và điều hòa sự hoạt động của các cơ quan nội tạng, đồng hóa thức ăn gồm các loại: Bột xương, bột sò (hàm lượng Ca, P cao), hỗn hợp khoáng vi lượng...


- Thức ăn giàu Vitamin:  Giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể bao gồm: Các loại rau xanh, dầu gan cá, củ quả,...Hiện nay Vitamin được tổng hợp dưới dạng Premix Vitamin.


Các loại a xít amin sinh học và tổng hợp: Lyzin, Methionin,...

b, Yêu cầu về thức ăn
- Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo sạch, an toàn.

- Không sử dụng thức ăn có hoặc cho vào thức ăn chăn nuôi các hóa chất, kháng sinh trong danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khảu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

- Có ghi chép đày đủ và lưu giữ các thông tin về xuất nhập và sử dụng thức ăn, các thông tin khi sử dụng kháng sinh trộn vào thức ăn.
- Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh khu vực sản xuất thức ăn, kho chứa thức ăn và nguyên liệu thức ăn để tránh gây ô nhiễm.

c, Phối trộn thức ăn cho lợn

Phối trộn thức ăn cho lợn là biện pháp kỹ thuật trộn nhiều loại thức ăn với nhau, đảm bảo đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng, nhằm kích thích tính thèm ăn, ăn được nhiều, nâng cao khả năng tiêu hoá và hấp thu, giúp lợn sinh trưởng phát triển tốt.

*Yêu cầu về nguyên liệu

- Phải đảm bảo chất lượng: không bị ẩm mốc, sâu mọt, có mùi lạ hoặc vón cục

- Cần sơ chế trước để lợn dễ tiêu hoá (đậu tương phải rang chín, ngô cần nghiền nhỏ...) trước khi phối trộn.

- Khối lượng nguyên liệu trộn phải căn cứ vào mức ăn cho từng giai đoạn của lợn.

*Cách phối trộn thức ăn

- Đổ và dàn đều các loại nguyên liệu theo thứ tự loại nhiều đổ trước loại ít đổ sau.

- Với các loại nguyên liệu ít (vitamin, khoáng...) phải trộn trước với ít bột ngô và cám rồi mới trộn với các nguyên liệu khác.

- Trộn thật đều đến khi có màu đồng nhất rồi đưa vào dụng cụ bảo quản.

*Một số công thức phối trộn thức ăn cho lợn

+Công thức thức ăn theo ngày tuổi

- Lợn từ tập ăn đến 45 ngày tuổi

	Tên thức ăn
	Số lượng 

	Bột ngô
	40,9

	Bột gạo
	20

	Bột đỗ tương rang
	20

	Bột cá
	11

	Bột xương
	6

	Premix Vitamin
	1

	Premix khoáng
	1

	Colistin + Lysine
	0,1

	Tổng
	100 (kg)


- Lợn từ 46- 90 ngày tuổi

	Tên thức ăn
	Số lượng  

	Bột ngô, tấm gạo
	50

	Cám gạo loại I
	20

	Khô lạc nhân
	12

	Bột đậu tương rang
	8

	Bột cá nhạt
	8

	Premix Vitamin
	1

	Premix khoáng
	1

	Tổng
	100(kg)


  
- Công thức thức ăn cho lợn sinh sản các thời kỳ 

	Công thức (kg)
	Loại lợn

	
	Nái hậu bị
	Nái nuôi con

	Bột ngô
	55
	54

	Cám gạo
	28,5
	26,5

	Bột đậu tương rang
	5
	8

	Khô lạc nhân
	4
	4

	Bột cá loại 1
	6
	6

	Premix khoáng
	1
	1

	Premix VTM
	0,5
	0,5

	Tổng
	100 (kg)
	10 (kg)


+Công thức phối hợp thức ăn cho lợn theo trọng lượng cơ thể

	Nguyên liệu
	Tỉ lệ phối trộn theo khối lượng lợn (kg)

	
	10- 30 kg
	31- 60 kg
	61- 100 kg

	
	CT1
	CT2
	CT3
	CT1
	CT2
	CT3
	CT1
	CT2
	CT3

	Bột ngô
	-
	46
	26
	30
	25
	25
	26
	30
	42

	Cám gạo
	17
	27
	28
	24
	60
	38
	60
	60
	31

	Tấm gạo
	56
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Khoai lang khô
	-
	-
	-
	21
	-
	-
	-
	-
	-

	Bột sắn khô
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	-
	10

	Bột cá
	8
	6
	7
	8
	6
	7
	7
	5
	8

	Bột đậu nành rang
	8
	9
	17
	15
	-
	17
	-
	-
	7.5

	Khô dầu lạc
	9
	10
	-
	-
	8
	-
	6
	4
	-

	Premix vita min
	1
	1
	1
	1
	0.5
	1
	-
	-
	0.5

	Premix khoáng
	1
	1
	0.6
	1
	0.5
	0.6
	1
	1
	0.5

	Bột xương
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	0.3

	Muối ăn
	-
	-
	0.3
	-
	-
	0.3
	-
	-
	0.1

	Lyzin
	-
	-
	0.1
	-
	-
	0.1
	-
	-
	0.1

	Tổng
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


d, Về bảo quản thức ăn chăn nuôi: Có kho chứa thức ăn chăn nuôi riêng biệt, kín, có biện pháp diệt chuột và côn trùng gây hại. Có kệ giá kê thức ăn chăn nuôi cách sàn 25-20cm; không để quá hạn sử dụng.
2. Quản lý nước trong chăn nuôi lợn
- Nguồn nước cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo an toàn, định kỳ kiểm tra E.coli và coliform.

- Có lịch và thực hiện kiểm tra thường xuyên hệ thống lọc, cấp nước cho trang trại chăn nuôi lợn.
IV. NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC
4.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt

a, Chọn lợn nuôi thịt


- Nguồn gốc giống phải rõ ràng

- Lợn sau cai sữa phải đạt trọng lượng 8 - 10 kg lợn nội, lợn lai, ngoại 12 - 15kg

- Lợn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, mông vai nở, lông thưa, da mỏng, cân đối, mình dài,...

- Đã được tiêm phòng Vacxin dịch tả, tụ - dấu, phó thương hàn, circo, suyễn...
b. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt:
*Nuôi dưỡng:
- Khẩu phần ăn: được tính theo công thức sau

	Giai đoạn
	Cách tính lượng thức ăn/ngày
	Số bữa/ngày

	10- 30 kg
	5 % x khối lượng lợn
	3

	31- 60 kg
	4 % x khối lượng lợn
	2- 3

	61- xuất bán
	3 % x khối lượng lợn
	2- 3


- Hàng ngày cho ăn thêm 0,2- 0,3 kg rau xanh (lợn từ 10 - 30 kg); 0,5 - 0,6 kg/con (lợn từ 31 - 60 kg) và 0,8- 1 kg /con (lợn từ 61 - xuất bán).

- Cho lợn ăn thức ăn sống, rau xanh đã rửa sạch.

- Cho lợn ăn đều bữa và đúng giờ

- Nhu cầu nước uống  Lợn     10- 30 kg uống 4- 5 lít/ ngày




                           31- 60 kg uống 6- 8 lít/ ngày




                           61- 100 kg uống 8- 10 lít/ ngày


*Chăm sóc:

- Sau khi cai sữa lợn con tiến hành phân lô, phân đàn để tiện chăm sóc nuôi dưỡng. Việc phân lô, phân đàn phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

+ Khi ghép tránh không để cho lợn phân biệt đàn và cắn xé nhau.


+ Lợn ở cùng lô nên có trọng lượng như nhau hoặc chênh lệch nhau không nhiều.

- Chuồng nuôi luôn sạch sẽ đảm bảo đông ấm, hè mát


- Vệ sinh máng ăn, máng uống sạch sẽ trước khi cho ăn


- Tắm và làm mát cho lợn khi nắng nóng

         
- Hằng ngày cần kiểm tra theo dõi các hoạt động của đàn lợn, phát hiện những dấu hiệu bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời.
KIỂM TRA NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG

- Xác định khối lượng lợn bằng phương pháp đo





Pkg = 87,5 x (VN)2 x Dài thân thẳng (đơn vị tính m)


Ví dụ: Vòng ngực 90 cm
Dài thân thẳng 90 cm


 
Pkg = 87,5 x (0,9)2 x 0,9 
= 63,8 kg

- Dùng cân, cân trọng lượng lợn
4.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái sinh sản

a, Chọn lợn nuôi sinh sản


- Nguồn gốc giống phải rõ ràng

- Lợn sau cai sữa phải đạt trọng lượng 8- 10 kg lợn nội, lợn lai, ngoại 12- 15kg

- Có số vú chẵn và 12- 14 vú 

- Chọn từ đàn bố mẹ có thành tích sinh sản cao

- Lợn nhanh nhẹn khoẻ mạnh, mông nở, chân vững chắc, đi móng, phàm ăn....


- Đã được tiêm phòng Vacxin dịch tả, tụ - dấu, phó thương hàn, circo, suyễn,...
b. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái hậu bị


+ Nuôi dưỡng:

- Mức ăn cho lợn cái hậu bị/ngày

	Khối lượng lợn (kg)
	Mức ăn/con/ngày (kg)
	Khối lượng lợn (kg)
	Mức ăn/con/ngày (kg)

	15 – 20
	0,8
	41 – 50
	1,8 – 1,9

	21 – 30
	1,1 - 1,3
	51 – 60
	2,1 – 2,2

	31 – 40
	1,4 – 1,7
	> 61
	2,2


Trước khi phối 10 - 14 ngày tăng lượng thức ăn lên khoảng 2,7 – 3,0 kg/con/ngày để tăng số trứng rụng.


- Cho lợn ăn 3 bữa/ngày


- Nước uống: tự do, đảm bảo nước uống sạch


- Trong quá trình chăn nuôi tùy theo thể trạng của lợn mà điều chỉnh mức ăn cho phù hợp không nên để lợn quá béo hoặc gầy đều không tốt.


+ Chăm sóc:


- Vệ sinh sạch sẽ chuồng nuôi lợn, máng ăn, máng uống.


- Tắm cho lợn 1 – 2 lần/ngày bằng nước sạch, ngày rét vệ sinh khô.

- Tuổi phối giống: 5- 6 tháng lợn nội; 6- 7 tháng (lợn lai, ngoại). Nên bỏ qua lần động dục đầu tiên.


- Phát hiện động dục kịp thời: Thời gian kéo dài động dục của lợn là 3 - 5 ngày tùy theo giống. Người chăn nuôi cần xác định thời điểm lợn nái biểu hiện động dục cao độ nhất "mê ì", âm hộ chuyển từ màu đỏ hồng (cà chua chín) sang màu thâm tái ( màu mận quân chín ), lợn có thể ít ăn hoặc bỏ ăn hoàn toàn, thích nhảy lên lưng con khác, nếu ta ấn mạnh vào vùng hông khum của lợn thì thấy lợn đứng yên, cong đuôi và thích giao phối. Đây là thời điểm phối tinh thích hợp nhất cho lợn nái. Nên phối lặp 2 lần cách nhau 10- 12h (sáng sớm và chiều tối)


c. Nuôi dưỡng, chăm sóc nái chửa - đẻ
+ Nuôi dưỡng


- Khẩu phần ăn cho lợn nái trong thời gian mang thai như sau:
	Thời gian
	Nái nội (kg/con/ngày)
	Nái lai (kg/con/ngày)
	Nái ngoại

(kg/con/ngày)

	Chửa kỳ 1 (1 - 84 ngày)
	1,3 - 1,4
	1,7 - 1,8
	2-2.2

	Chủa kỳ 2 (85 đến đẻ)
	1,6 - 1,7
	2 - 2,2
	2.3 - 2.5



- Khẩu phần cho nái nuôi con:


- Công thức tính lượng thức ăn cho lợn nái nội nuôi con/ngày đêm:


Lợn mẹ dưới 100 kg  = 1,2 kg  + ( số lợn con theo mẹ x 0,18 kg)


Lợn mẹ trên 100 kg = 1,4 kg  + ( số lợn con theo mẹ x 0,18 kg)


- Công thức tính lượng thức ăn cho lợn nái ngoại nuôi con / ngày đêm:


Thức ăn lợn mẹ = 2 kg + ( số lợn con theo mẹ x 0,35 kg)


Cho lợn nái ăn từ 4 - 5 bữa/ngày sẽ giúp lợn ăn được nhiều hơn và tiêu hóa tốt hơn.


Thức ăn cho lợn nái không nên thay đổi một cách đột ngột, không dùng các loại thức ăn kích thích. Khẩu phần lợn nái chửa kỳ 2 phải có chất lượng tốt, chế biến tốt, dung tích nhỏ, dễ tiêu hóa.


+ Chăm sóc:


- Thời gian mang thai của lợn nái trung bình là 114 ngày, dao động từ 110- 118 ngày.


- Cho lợn nái vận động vào buổi sáng nắng ấm, hạn chế vận động đối với lợn bụng quá to, vú xệ, quét đất. Khi vận động sân bãi  phải bằng phẳng, không quá trơn, quá dốc để tránh sẩy thai, 7- 10 ngày trước khi đẻ ngừng vận động.

- Trước ngày đẻ (dự kiến 1 tuần) vệ sinh chuồng nuôi, lợn nái sạch sẽ và cẩn thận...


- Chuồng phải kín gió, có đệm lót bằng rơm, rạ… cắt ngắn 20- 25cm, có ổ nhốt riêng lợn con, có đèn sưởi, nên làm chuồng úm cho lợn con.


* Đỡ đẻ cho lợn: lợn con mới đẻ lau sạch nhớt bằng khăn sạch, mềm khô, thắt rốn, cắt rốn và sát trùng cuống rốn bằng cồn Iod, bấm nanh cho lợn.


- Cho bú sữa đầu càng sớm càng tốt (chậm nhất 3 giờ sau khi sinh)

- Lợn nái đẻ xong cho uống nước ấm hoặc cháo loãng có pha muối.


- Phòng bệnh viêm tử cung, viêm vú sau khi đẻ.


- Thường xuyên vệ sinh và tắm cho lợn trong những ngày nắng nóng, đảm bảo chuồng nuôi khô, sạch, thoáng mát.


d. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn con theo mẹ


+ Nuôi dưỡng

- Tập cho lợn con ăn sớm lúc 7 ngày tuổi


- Nước uống phải cung cấp đầy đủ, sạch sẽ

+ Chăm sóc



- Sau khi sinh cần cho lợn con bú ngay sữa đầu, cố định đầu vú.


- Tiêm bổ sung Dextran Fe lúc 3- 4 ngày tuổi, tiêm bổ sung lần 2 vào lúc 10 ngày tuổi.


- Thường xuyên giữ ấm cho lợn, không để cho lợn con bị lạnh, không tắm và làm ẩm ướt chỗ ở của lợn con. Phải sưởi ấm cho lợn con khi nhiệt độ xuống thấp, thời tiết lạnh.


- Thiến và cai sữa cho lợn con


  Thiến lúc 15- 20 ngày tuổi; cai sữa khi lợn con đã biết ăn thức ăn tập ăn nhiều.


- Tiêm phòng vắc xin cho lợn con theo lịch

	Tuổi lợn
	Loại vắc xin
	Liều lượng

	14 ngày
	Tai xanh lần 1
	1ml/con

	20 ngày
	Phó thương hàn lần1
	2ml/con

	28 ngày
	Phó thương hàn lần 2
	2ml/con

	30 - 45 ngày
	Dịch tả
	2ml/con

	42 ngày
	Tai xanh lần 2
	1ml/con

	45 - 50 ngày
	LMLM
	2ml/con

	55 - 60 ngày
	Tụ - dấu
	2ml/con


V. VỆ SINH THÚ Y
1. Đối với chuồng trại: 

Khu vực chăn nuôi phải có tường bao, có cửa khóa, biển báo nhằm không cho người, động vật, xe cộ qua lại khu vực này. 

Mọi người, phương tiện và dụng cụ ra/vào khu vực phải đi qua cửa có khóa và hố khử trùng. 

Tại cửa ra vào có quần áo, giày dép dành riêng cho khu chăn nuôi; không đưa dụng cụ, giày dép quần áo ra ngoài để dùng vào việc khác ngoài khu vực đã rào kín. 

2. Đối với người chăn nuôi

Trước khi ra khỏi khu vực chăn nuôi phải rửa sạch chân tay, giày dép, thay quần áo…

Người thường xuyên làm việc trong trại phải tránh tiếp xúc với gia súc ở các trại khác. Phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy định về an toàn sinh học liên quan đến việc vệ sinh trong trại. Phải rửa và khử trùng chân tay, giày dép sau khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm ốm hoặc chết.


3.Đối với khách tham quan 


Khách đến từ vùng có dịch không được phép vào trong khu chuồng nuôi. Khách thông thường khi vào khu chuồng nuôi phải thực hiện các biện pháp vệ sinh và khử trùng. Không đưa xe cộ của khách vào trong khu chuồng nuôi. Hạn chế khách tiếp xúc với gia súc và thức ăn gia súc. 


4. Khử trùng

- Tại cửa ra vào: hàng ngày (khử trùng giày dép, dụng cụ… khi ra vào trại bằng hố khử trùng)


- Toàn bộ chuồng trại: 1 tháng 2 lần, sau mỗi đợt nuôi, khi xảy ra dịch bệnh.


- Ghi chép lại tất cả các thuốc khử trùng đã sử dụng và những lần khử trùng vào sổ ghi chép vào sổ theo dõi.
VI. QUẢN LÝ DỊCH BỆNH
1.Cách ly lợn bệnh 


       
- Cần có chỗ nuôi cách ly vật nuôi bị bệnh. Đưa lợn bệnh sang chỗ cách ly, điều trị và giữ tại đó cho đến khi khỏi, hết thời gian ngừng thuốc mới nhập lại đàn.
- Phân và nước tiểu từ chuồng cách ly phải được thu gom và xử lý riêng tại chỗ không được cho vào hầm biogas.
- Có hồ sơ theo dõi đàn lợn về dịch bệnh, nguyên nhân phát sinh, các loại thuốc điều trị.

- Chỉ sử dụng các loại thuốc thú y có trong danh mục quy định được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để điều trị bệnh cho lợn.
2. Xử lý xác lợn chết 

- Khi có lợn ốm hoặc chết báo ngay cho thú y hoặc chính quyền. Bắt buộc phải chôn (cùng với vôi) hoặc đốt hoặc ủ làm phân để làm giảm sự lây lan bệnh. Mặc đồ bảo hộ khi tiếp xúc với xác lợn. Sau đó giặt sạch khử trùng hoặc đốt các trang bị trên. Khử trùng khu vực có lợn ốm/chết,  ghi chép thông tin về lợn chết vào sổ theo dõi. Phải ngừng xuất giống, sản phẩm và vật tư sử dụng trong chăn nuôi lợn ra ngoài trại.
VII. QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ MÔI TRƯỜNG
- Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày, chuyển đến nơi tập trung và xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

- Vị trí tập trung chất thải để xử lý phải để cuối trại, xa khu chuồng nuôi, xa nơi cấp nước, tránh tràn. Phải có quy trình xử lý chất thải trong trại chăn nuôi.

- Chất thải lỏng phải được thu theo đường riêng vào khu xử lý chất thải và xử lý theo quy định của Nhà nước đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường.
VIII. GHI CHÉP VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ
Trang trại chăn nuôi lợn phải lập sổ, ghi chép theo dõi và lưu trữ các thông tin trong quá trình chăn nuôi. Cụ thể như sau:

- Thông tin chung của trại chăn nuôi: Tên trại chăn nuôi/chủ trại; địa chỉ; diện tích chuồng trại chăn nuôi; sơ đồ chăn nuôi.
- Ghi chép nhập nguyên liệu chăn hoặc thức ăn: Ngày, tháng, năm nhập; loại thức ăn, số lượng, nguồn gốc, ngày, lô sản xuất, hạn sử dụng.

- Ghi chép xuất nguyên liệu thức ăn: Ngày, tháng, năm nhập; loại thức ăn, số lượng, nguồn gốc, ngày, lô sản xuất, hạn sử dụng.

- Ghi chép trộn thức ăn: Ngày, tháng, năm trộn; loại khẩu phần, dùng thuốc/chất bổ sung và liều lượng; khu trại, dãy chuồng hoặc ô chuồng sử dụng.
- Ghi chép mua/chuyển lợn: Ngày, tháng, năm mua/chuyển lợn; só lượng; nguồn gốc; giống lợn; lứa tuổi; tình trạng sức khỏe.

- Ghi chép kế hoạch phòng bệnh: Quy trình phòng bệnh của trại; ngày, tháng, năm sử dụng vắc xin; tên vắc xin; nguồn gốc; ngày và lô sản xuất; liều lượng dùng cho các loại lợn; cách dùng.

- Ghi chép điều trị bệnh cho lợn: Ngày, tháng, năm lợn mắc bệnh; số llownj/hoặc số ô mắc bệnh, triệu chứng, bệnh tích(nếu có); ngày, tháng, năm điều trị, tên thuốc sử dụng, liều lượng, cách dùng, người điều trị; thời gian ngừng thuốc; kết quả điều trị.

- Ghi chép xuất bán lợn: Ngày tháng năm xuất bán; loại lợn; số lượng bán ra (con); khối lượng; lý do; ngày tiêm phòng/trị bệnh lần cuối; loại vắc xin/thuốc thú y đã sử dụng lần cuối.

Tất cả các sổ ghi chép trên được theo dõi thường xuyên và được lưu trữ tại trại ít nhất 12 tháng.
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